[bookmark: _GoBack]PHỤ LỤC
BẢNG GIẢI TRÌNH VỀ CÁC NỘI DUNG
SOÁT XÉT QCVN 12:2020/BXD
	Số TT khoản mục
	Nội dung đã ban hành
	Nội dung sửa đổi, bổ sung
	Lý do sửa đổi, bổ sung
	Cơ sở để sửa đổi, bổ sung

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	Quy định chung
	
	
	

	1.1
	Phạm vi điều chỉnh
Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về kỹ thuật bắt buộc phải tuân thủ khi thiết kế, xây dựng mới hoặc cải tạo và sửa chữa hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng. 
CHÚ THÍCH: Cấp điện áp cao nhất được đề cập đến trong Quy chuẩn này không vượt quá 1 000 V, tần số 50 Hz.
	[bookmark: _Toc29890055][bookmark: _Toc29891382]Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về kỹ thuật và về quản lý bắt buộc phải tuân thủ khi thiết kế, thi công (xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, bảo trì) hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng với cấp điện áp tối đa đến 1000 V tần số 50 Hz. 

	Bổ sung thêm quy định cho bảo trì
	

	1.2
	Tài liệu viện dẫn
[bookmark: _Hlk42867723]Các tiêu chuẩn viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng Quy chuẩn này. Trường hợp các tài liệu viện dẫn được sửa đổi, bổ sung thì áp dụng phiên bản mới nhất. 
TCVN 9888-1:2013 (IEC 62305-1:2010) Bảo vệ chống sét. Phần 1: Nguyên tắc chung;
TCVN 9888-3:2013 (IEC 62305-3:2010) Bảo vệ chống sét. Phần 3: Thiệt hại vật chất đến kết cấu và nguy hiểm tính mạng;
TCVN 7447-7-710:2006 (IEC 60364-7-710:2002) Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà. Phần 7-710: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt - Khu vực y tế.


	Các quy chuẩn, tiêu chuẩn viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng Quy chuẩn này. Trường hợp các tài liệu viện dẫn được sửa đổi, bổ sung thì áp dụng phiên bản mới nhất. 
QCVN 06 : 2020/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.
TCVN 9888-1:2013 (IEC 62305-1:2010) Hệ thống bảo vệ chống sét. Phần 1: Nguyên tắc chung;
TCVN 9888-3:2013 (IEC 62305-3:2010), Hệ thống bảo vệ chống sét. Phần 3: Thiệt hại vật chất đến kết cấu và nguy hiểm tính mạng;
TCVN 7447-7-710:2006 (IEC 60364-7-710:2002) Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà. Phần 7-710: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt - Khu vực y tế;
	Bổ sung QCVN 06:2020/BXD
	

	1.4
	Giải thích từ ngữ
	
	
	

	1.4.2
	Không có
	Nhà ở và nhà công cộng:
Nhà (tòa nhà): Theo định nghĩa tại mục 1.5.2 của QCVN 03:2012/BXD
Nhà ở: Gồm nhà ở riêng lẻ và chung cư theo quy định tại mục 1.5.6 và 1.5.8 của QCVN 03:2012/BXD 
Công trình công cộng: Theo phân loại tại mục 2.1.3 của QCVN 03:2012/BXD
Nhà công cộng: là các công trình công cộng dạng nhà
	Bổ sung định nghĩa cho rõ hơn
	

	1.4.3
	Đường dẫn điện (1.4.2 cũ)
Tổ hợp gồm dây dẫn, thanh dẫn, cáp và các phụ kiện để bắt, giữ, đấu nối, vỏ bảo vệ và bao che (ống, hộp).
	Đường dẫn điện 
Tổ hợp gồm dây dẫn, thanh dẫn, cáp và các phụ kiện để bắt, giữ, đấu nối, vỏ bảo vệ và bao che 

	Cho đầy đủ hơn các trường hợp khác như thang, máng cáp
	

	1.4.13
	Không có
	Thang cáp, máng cáp:
Tổ hợp bằng kim loại dùng để nâng đỡ dây dẫn, cáp điện. 
	Bổ sung định nghĩa cho đầy đủ
	

	1.4.17 
	Máy cắt điện (sau đây gọi tắt là máy cắt)1.4.15 cũ
Thiết bị kết nối có thể đóng, cắt, chịu được dòng điện phụ tải khi làm việc bình thường và dòng điện ngắn mạch.
	Máy cắt điện (sau đây gọi tắt là máy cắt)
Thiết bị kết nối có khả năng đóng, chịu tải và cắt dòng điện khi mạch điện làm việc bình thường và đóng, cắt, chịu được dòng điện ngắn mạch trong một thời gian định trước.
	Để rõ ràng và đầy đủ hơn.
	Từ điện IEC

	1.4.21  
	Không có
	Bảo trì
Tập hợp các công việc nhằm đảm bảo và duy trì sự làm việc bình thường, an toàn của công trình theo quy định của pháp luật hiện hành trong quá trình khai thác, sử dụng.
	Để rõ ràng và đầy đủ hơn.
	Từ điển IEC

	1.4.22  
	Không có
	Bộ đèn
Thiết bị gồm các chi tiết để bắt giữ và bảo vệ bóng đèn, phân bổ, lọc ánh sáng lấy từ một hoặc nhiều bóng đèn, các mạch điện nội bộ để nối với đường dây cấp điện.
	Để làm rõ các nội dung quy định tại các Điều trong phần “Quy định về kỹ thuật”.
	Từ điển IEC

	1.4.23 (Sửa  từ 1.4.19 cũ thành 1.4.23)
	Dịch vụ an toàn
Công tác cấp điện để duy trì sự hoạt động của một số thiết bị chủ yếu nhằm bảo vệ con người khi có nguy hiểm.
	Dịch vụ an toàn
Tập hợp những công việc để duy trì hoạt động của các phần chủ yếu trong hệ thống điện nhà nhằm:
a) Bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của người và vật nuôi;
b) Tránh ảnh hưởng xấu đến môi trường và các thiết bị xung quanh.
Dịch vụ an toàn bao gồm, nhưng không giới hạn bởi các hạng mục sau: 
a) Hệ thống chống đột nhập;
b) Chiếu sáng khẩn cấp, thoát nạn;
c) Hệ thống phòng cháy, chữa cháy;
d) Thiết bị y tế thiết yếu để bảo vệ tính mạng của con người khi có nguy hiểm.
	Để phù hợp với IEC mới và đáp ứng yêu cầu  rõ ràng, lô ghích hơn.
	IEC 60364 -5-56:2018

	1.4.24
	Không có
	Chiếu sáng khẩn cấp
Chiếu sáng cần phải có khi chiếu sáng bình thường bị mất.
	Để phù hợp với IEC mới và giúp người đọc hiểu rõ hơn
	IEC 60364 -5-56:2018

	1.4.25 
	Không có
	Bộ đèn chỉ dẫn thoát nạn
Bộ đèn để chỉ dẫn và hỗ trợ nhận biết các lối thoát nạn.
	Để làm rõ khái niệm này trong IEC mới và giúp cho người đọc hiểu rõ hơn
	IEC 60364-5-56:2018

	1.4.26 
	Không có
	Phương thức duy trì
Phương thức làm việc của hệ thống chiếu sáng, trong đó các đèn chiếu sáng khẩn cấp luôn được cấp điện cả trong chiếu sáng bình thường lẫn chiếu sáng khẩn cấp.
	Để làm rõ khái niệm này trong IEC mới và giúp cho người đọc hiểu rõ hơn
  
	IEC 60364-5-56:2018

	1.4.27mới 
	Không có
	Phương thức không duy trì
Phương thức làm việc của hệ thống chiếu sáng, trong đó các đèn chiếu sáng khẩn cấp chỉ làm việc khi nguồn cấp điện cho chiếu sáng bình thường bị mất.
	Để làm rõ khái niệm này trong IEC mới và giúp cho người đọc hiểu rõ hơn
	IEC 60364-5-56:2018

	1.4.38
	Không có
	Nguồn điện riêng
Nguồn điện riêng gồm:
a) Các đường dây, trạm biến áp và tổ máy phát điện độc lập sử dụng năng lượng truyền thống (như nhiệt điện, thủy điện, điesel và công nghệ phát điện khác) không nối lưới điện công cộng;
b) Nguồn điện riêng sử dụng năng lượng tái tạo (như điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối và dạng khác) có đấu nối hoặc không đấu nối với lưới điện công cộng.
	
	

	1.4.40
	Điện áp siêu thấp tách biệt (SELV)
ELV có nguồn, dây dẫn và thiết bị sử dụng điện không nối với các mạch điện khác và không nối với đất. 

	Hệ thống SELV.
Hệ thống điện, trong đó điện áp không thể vượt quá ELV khi:
a) Làm việc bình thường;
b) Có một điểm sự cố, kể cả sự cố chạm đất trong các mạch điện khác.
	Để phù hợp với IEC mới; đáp ứng yêu cầu rõ ràng và chuẩn xác hơn
	IEC60364 Edition 2.0 2016-04

	1.4.41
	Điện áp siêu thấp được bảo vệ (PELV)
ELV có nối đất bảo vệ.
	Hệ thống PELV.
Hệ thống điện, trong đó điện áp không thể vượt quá ELV khi:
a) Làm việc bình thường;
b) Có một điểm sự cố, trừ khi đang có sự cố chạm đất trong các mạch điện khác. 
	Để phù hợp với IEC mới; đáp ứng yêu cầu rõ ràng và chuẩn xác hơn
	IEC60364 Edition 2.0 2016-04

	1.4.42
	Không có
	Kiểm tra
Dùng các biện pháp để xác định hệ thống điện (đã được thiết kế và lắp đặt) thỏa mãn các quy định, yêu cầu của pháp luật hiện hành. Việc kiểm tra bao gồm nhưng không giới h các nội dung:
a) Kiểm tra bằng trực quan;
b) Kiểm tra bằng thử nghiệm;
c) Lập báo cáo kiểm tra.
	Để giải thích rõ hơn về nội dung “Kiểm tra”
	IEC60364 Edition 2.0 2016-04.

	1.4.43
	Không có
	
Em            : Độ rọi duy trì
	Bổ sung định nghĩa
	

	1.4.44
	Không có
	URGL : Giới hạn hệ số chói lóa đồng nhất

	Bổ sung định nghĩa
	

	1.4.45
	Không có
	Ra : Hệ số hoàn màu
	Bổ sung định nghĩa
	

	1.5 
	Các chữ viết tắt
	
	
	

	1.5.1
	Không có
	AFDD (Arc Fault Detection Device) - Thiết bị bảo vệ sự cố hồ quang điện.        
	Bổ sung do có sử dụng trong quy chuẩn
	

	 
	1.5.7.PELV - điện áp siêu thấp được bảo vệ
	Bỏ định nghĩa này
	IEC không giải thích chữ P; dễ gây hiểu nhầm và đã nêu trong các khoản 1.4.38 và 1.4.39.
	IEC60364 Edition 2.0 2016-04.

	
	1.5.9 SELV - điện áp siêu thấp tách biệt
	Bỏ định nghĩa này
	Để tránh hiểu nhầm vì IEC không giải thích chữ S
	IEC60364 Edition 2.0 2016-04.

	2
	Quy định về kỹ thuật
	
	
	

	2.1
	Hệ thống dây dẫn điện và thiết bị điện
	
	
	

	2.1.4.5
	Trường hợp không thể phân bổ dòng điện hoặc phải mắc song song 4 dây dẫn trở lên thì phải xem xét phương án dùng thanh dẫn.
	Trường hợp không thể phân bổ dòng điện hoặc phải mắc song song từ 4 dây dẫn trở lên thì phải so sánh với phương án dùng thanh dẫn để lựa chọn phương án tối ưu.
	Để rõ hơn và phù hợp với ngôn từ của Quy chuẩn
	

	2.1.5.1
	Tiết diện của dây pha trong các mạch xoay chiều không được nhỏ hơn các giá trị sau:
- Cho mạch chiếu sáng: 1,5 mm2;
- Cho mạch động lực và chiếu sáng và mạch dành riêng cho động lực: 2,5 mm2;
- Cho mạch tín hiệu và điều khiển: 0,5 mm2;
- Cho đường dẫn điện từ tủ điện tầng đến tủ điện của các căn hộ hoặcphòng: 4 mm2;
- Cho đường dẫn điện trục đứng cấp điện cho một hoặc một số tầng: 6 mm2
	Sửa lại là: 
2.1.5.1 Tiết diện của dây pha trong các mạch điện xoay chiều không được nhỏ hơn các giá trị sau đây:
a) Mạch điện không có ổ cắm: 1,5 mm2;
b) Mạch điện có ổ cắm: 2,5 mm2;
c) Mạch điện từ tủ điện tầng đến tủ điện của các căn hộ hoặc phòng:  4 mm2
d) Đường dẫn điện trục đứng cấp điện cho một hoặc một số tầng: 6 mm2;
	Cho rõ hơn và đầy đủ hơn
	TCVN 9207-2012 Điều 4.3 và IEC 60364-5-52 2009 Điều 524.1.

	2.1.8
	Các mối nối giữa các ruột dẫn với nhau và điểm đấu giữa ruột dẫn với thiết bị phải đảm bảo thông điện liên tục, lâu dài, đủ độ bền cơ, được bảo vệ thích hợp, và phải tiếp cận được để kiểm tra, thử nghiệm, bảo trì, trừ các mối nối được thiết kế để chôn ngầm dưới đất, đổ đầy hợp chất và mối nối giữa dây lạnh với phần tử gia nhiệt, mối nối bằng cách hàn hoặc ép, mối nối là một phần của thiết bị điện, đáp ứng tiêu chuẩn của thiết bị đó
	Các mối nối giữa các ruột dẫn với nhau và điểm đấu giữa ruột dẫn với thiết bị phải đảm bảo thông điện liên tục, lâu dài, đủ độ bền cơ, được bảo vệ thích hợp, và phải tiếp cận được để kiểm tra, thử nghiệm, bảo trì, trừ các mối nối được thiết kế để chôn ngầm dưới đất, mối nối được đổ đầy hợp chất và mối nối giữa dây lạnh với phần tử gia nhiệt, mối nối bằng cách hàn hoặc ép, mối nối là một phần của thiết bị điện, đáp ứng tiêu chuẩn của thiết bị đó.
	Bổ sung thêm từ “mối nối” Cho rõ hơn và đầy đủ hơn
	

	2.1.9.1
	Trường hợp có yêu cầu giảm thiểu cháy lan thì đường dẫn điện phải sử dụng vật liệu giảm thiểu nguy cơ cháy lan; không được làm giảm tính năng của kết cấu công trình về an toàn cháy. Các loại cáp không có tính năng chống cháy lan chỉ được sử dụng để nối từ đường dẫn điện cố định tới thiết bị sử dụng điện và không được đi từ khoang cách ly này sang khoang cách ly khác. Các bộ phận của đường dẫn điện không thuộc loại chống cháy lan khi sử dụng phải có vỏ bọc chống cháy
	Trường hợp có yêu cầu giảm thiểu cháy lan thì đường dẫn điện phải sử dụng vật liệu giảm thiểu nguy cơ cháy lan; không được làm giảm tính năng của kết cấu công trình về an toàn cháy. Các loại cáp không có tính năng chống cháy lan chỉ được sử dụng để nối từ đường dẫn điện cố định tới thiết bị sử dụng điện và không được đi từ khoang đệm ngăn cháy này sang khoang đệm ngăn cháy khác. Các bộ phận của đường dẫn điện không thuộc loại chống cháy lan khi sử dụng phải có vỏ bọc chống cháy, trừ trường hợp đường dẫn điện đi ngầm trong tường hoặc trần, sàn. (Khoang đệm ngăn cháy theo 1.4.20 -   QCVN06 : 2020 / BXD )
	Chỉnh sửa cho phù hợp với thuật ngữ của QCVN 06:2020/BXD
	

	2.1.9.2
	Phải lấp kín khe hở cả bên trong và bên ngoài ống, hộp luồn dây, nơi đường dẫn điện xuyên qua, bằng vật liệu có cấp chống cháy lan của phần tử xây dựng bị xuyên qua đó, trừ các ống, hộp luồn dây thuộc loại chống cháy lan, có tiết diện bên trong không lớn hơn 710 mm2, đáp ứng ứng yêu cầu thử nghiệm đối với IP33 và các đầu ống, hộp đi vào một trong các khoang bị xuyên qua được ngăn cách bằng kết cấu xây dựng. Vật liệu lấp kín phải chịu được ảnh hưởng từ bên ngoài như đường dẫn điện và chịu được tác động của nước, tác động của các sản phẩm do cháy như phần tử xây dựng.
	Phải lấp kín khe hở cả bên trong và bên ngoài ống, hộp luồn dây, nơi đường dẫn điện xuyên qua, bằng vật liệu có cấp chống cháy lan của bộ phận xây dựng bị xuyên qua đó, trừ các ống, hộp luồn dây thuộc loại chống cháy lan, có tiết diện bên trong không lớn hơn 710 mm2, đáp ứng ứng yêu cầu thử nghiệm đối với IP33 và các đầu ống, hộp đi vào một trong các khoang bị xuyên qua được ngăn cách bằng kết cấu xây dựng. Vật liệu lấp kín phải chịu được ảnh hưởng từ bên ngoài như đường dẫn điện và chịu được tác động của nước, tác động của các sản phẩm do cháy như phần tử xây dựng. 
	Thay “phần tử” bằng “bộ phận” đúng chuyên môn xây dựng hơn
	

	2.1.11

	Yêu cầu về lắp đặt đường dẫn điện liên quan đến bảo trì và làm sạch.

	Bỏ cụm từ: “và làm sạch” 
	Trong bảo trì đã có công việc làm sạch và IEC không đề cập đến làm sạch.
	IEC 60364-5-52

	2.1.11.1
	Việc lắp đặt đường dẫn điện phải phù hợp với yêu cầu bảo trì, làm sạch trong suốt vòng đời của nó.
	Bỏ cụm từ: “làm sạch”
	Trong bảo trì đã có công việc làm sạch và IEC không đề cập đến làm sạch.
	IEC 60364-5-52

	2.1.11.2
	Khi cần tháo dỡ một biện pháp bảo vệ nào đó để bảo trì, làm sạch thì phải lắp đặt trở lại để đảm bảo không làm giảm cấp bảo vệ ban đầu.
	Bỏ cụm từ: “làm sạch”
	Trong bảo trì đã có công việc làm sạch và IEC không đề cập đến làm sạch.
	IEC 60364-5-52

	2.1.11.3
	Phải đảm bảo tiếp cận an toàn đến các bộ phậncần bảo trì, làm sạch của đường dẫn điện.
	Bỏ cụm từ: “làm sạch”
	Trong bảo trì đã có công việc làm sạch và IEC không đề cập đến làm sạch.
	IEC 60364-5-552

	2.1.12
	Yêu cầu về lắp đặt tủđiện, thiết bị bảo vệ:
- 2.1.12.3 Phải lắp đặt các thiết bị điều khiển, bảo vệ tại các tủ phân phối điện trừ trường hợp tại điểm bắt đầu rẽ nhánh đã được bảo vệ và khi tủ phân phối được cấp điện bằng đường dây riêng.
- 2.1.12.4 Phải lắp đặt thiết bị điều khiển ở tủ phân phối điện chính của đường dây cấp điện cho các nhà hoặc các bộ phận của nhà công cộng.
- 2.1.12.5 Phải lắp đặt các tủ phân phối điện ở phòng dành riêng cho tủ điện hoặc trong các hộc tường có khóa. Ở những vị trí dễ bị ngập nước, phải lắp đặt tủ phân phối điện cao hơn mức nước ngập cao nhất có khả năng xảy ra.
- 2.1.12.6 Trường hợp không có phòng dành riêng thì phải lắp đặt tủ phân phối điện trong các phòng khác, các tầng hầm khô ráo, hoặc trong tầng kỹ thuật, nếu các vị trí này người quản lý tiếp cận được dễ dàng, hoặc ở các phòng riêng của nhàcó tường không cháy với thời gian chịu lửa không nhỏ hơn 45 min.
- 2.1.12.7 Khi lắp đặt tủ phân phối điện ngoài phòng dành riêng để lắp đặt tủ điện, phải đáp ứng các yêu cầu sau:
a) Lắp đặt ở chỗ khô ráo, thuận tiện và dễ tới để thao tác, sửa chữa;
b) Lắp đặt trong hộp, tủ hoặc trong hộc tường có cửa bảo vệ.
- 2.1.12.8 Không được lắp đặt tủ điện ở dưới hoặc trong phòng vệ sinh, phòng tắm, chỗ rửa, phòng giặt, phòng có hóa chất.
- 2.1.12.9 Không được bố trí các nắp đậy, van, mặt bích, cửa thăm dò, vòi của đường ống dẫn nước, ống thông gió, ống hơi nóng và các loại hộp kỹ thuật khác ở nơi đặt tủ điện. Không được đặt các đường ống khí đốt và đường ống dẫn chất dễ cháy đi qua phòng đặt tủ điện.
- 2.1.12.10Phòng dành riêng để lắp đặt tủ phân phối điện phải được thông gió và chiếu sáng bằng điện; phải có cánh cửa mở ra phía ngoài và có khóa.
	1/. Bỏ các nội dung cũ trong các Bỏ Điều: 2.1.12.3; 2.1.12.4; 2.1.12.5  và  2.1.12.6; 2.1.12.7
2/.Sửa 2.1.12.3: Tủ phân phối điện dùng chung phải có khóa.
3/.Sửa 2.1.12.4 Tủ  phân phối điện phải lắp đặt ở vị trí khô ráo; an toàn; thuận tiện cho thao  tác và sửa chữa.
4/.Điều 2.1.12.8; 2.1.12.9; 2.1.12.10  sửa thành Điều 2.1.12.5; 2.1.12.6; 2.1.12.7 Nội dung giữ nguyên. 
 
	- Quy định tại các Điều 2.1.12.3; 2.1.12.4;2.1.12.5 và 2.1.12.6; 2.1.12.7 không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.
	IEC 60364-5-55

	2.1.13
	Yêu cầu đối với việc lắp đặt thiết bị điện trong nhà
	
	
	IEC 60364-5-55

	2.1.13.2
	Phải sử dụng loại ổ cắm điện có cực nối đất an toàn
	Trong nhà xây dựng mới và cải tạo phải sử dụng loại ổ cắm điện có cực nối đất an toàn, cực này phải nối với dây PE.
	Để cho chuẩn xác hơn về kỹ thuật
	IEC 60364-5-55

	2.1.13.5
	Phải sử dụng động cơ điện kiểu kín.
	Bỏ Điều này
	Trong nhà ở và nhà công cộng đều sử dụng động cơ kiểu kín, không cần phải quy định
	Thực tế

	2.1.13.6
	Trường hợp sử dụngđộng cơ điện kiểu hở phải lắp đặt ở gian riêng, có tường, trần và sàn nhà bằng vật liệu không cháy và phải cách các bộ phận cháy được của nhà ít nhất là 0,5 m.
	Bỏ Điều này
	Trong nhà ở và nhà công cộng chưa thấy sử dụng động cơ kiểu hở
	Thực tế

	2.1.13.7; 2.1.13.8; 2.1.13.9
	
	Sửa số thứ tự Điều 2.1.13.7 thành Điều 2.1.13.5; Điều 2.1.13.8 thành Điều 2.1.13.6 và Điều 2.1.13.9 thành 2.1.13.7. Nội dung của các Điều này giữ như đã ban hành
	IEC chưa có thay đổi
	TCVN 7447-5-55; 9207; 9206 và 2012 = IEC 60364-5-52

	2.1.14
	Yêu cầu đối với đường dẫn điện và thiết bị điện cho chiếu sáng nhân tạo và các mục đích sử dụng khác
	
	
	

	2.1.14.3
	Phải cấp điện bằng các đường dẫn điện riêng từ tủ phân phối điện chính cho hệ thống chiếu sáng cầu thang, lối đi chung, hành lang và những phòng khác ngoài phạm vi căn hộ của nhà ở.
	Phải cấp điện bằng các đường dẫn điện riêng từ tủ phân phối điện chính cho ổ cắm, chiếu sáng của cầu thang, lối đi chung, hành lang, phòng kỹ thuật.
	Sửa đổi cho phù hợp với thực tế
	TCVN 7447-5-55; 9207; 9206 và 2012 = IEC 60364-5-52

	2.1.14.5
	Nội dung cũ bỏ
Trường hợp cấp điện bằng một đường dẫn điện nhóm chung cho các động cơ điện thì số lượng động cơ không được quá bốn, đồng thời công suất mỗi động cơ không được quá 3 kW.
	Bổ sung nội dung mới:
2.1.14.5 Hệ thống các dây dẫn lắp đặt cố định cho chiếu sáng phải được đấu nối và kết thúc tại:
a) Hộp đấu nối; hoặc
b) Ổ cắm đèn được gắn trong hộp; hoặc
c) Thiết bị được thiết kế để kết nối trực tiếp với hệ thống dây dẫn.
	Để phù hợp với mục  559.5.1 của IEC mới
	IEC 60364-5-55 :2011 + AMD1: 2012 + AMD2: 2016

	2.1.14.6
	Nội dung cũ chuyẻn thành 2.1.14.7
	Bổ sung nội dung mới: 
2.1.14.6 Điều kiện lắp đặt dây xuyên qua:
a) Việc lắp đặt dây xuyên qua chỉ được phép thực hiện đối với bộ đèn được thiết kế cho dây xuyên qua;
b) Trường hợp yêu cầu phải có thiết bị kết nối, nhưng không được cung cấp cùng với bộ đèn được thiết kế cho dây xuyên qua, thì khi kết nối phải sử dụng các thiết bị kết nối phù hợp;
c) Dây dẫn xuyên qua phải được lựa chọn theo nhiệt độ ghi trên nhãn của bộ đèn hoặc trong bản hướng dẫn của nhà chế tạo. Trường hợp không có thông tin về nhiệt độ thì phải sử dụng các dây dẫn chịu nhiệt.
	
	

	2.1.14.7
	Thiết bị chiếu sáng của nhà phải:
a) Có độ rọi phù hợp với các loại công việc, nhóm phòng và công trình theo quy định tại Phụ lục C;
b) Áp dụng các biện pháp hạn chế chói lóa phản xạ theo quy định tại Phụ lục D.
	Giữ nguyên như đã ban hành (Điều 2.1.14.6 cũ)
	
	SP-256.1325800.2016 của Nga

	2.1.14.8
	2.1.14.7 (Cũ) Phải bố trí đường dẫn điện riêng biệt cho thang máy và thang cuốn từ tủ phân phối điện chính hoặc từ tủ điện dành riêng cho thang máy và thang cuốn. 
	Phải bố trí đường dẫn điện riêng biệt từ tủ phân phối điện chính cho thang máy và thang cuốn. 
	
	

	2.1.14.9 -2.1.14.10
	2.1.14.8 và 2.1.14.9 (Cũ)
	Giữ nguyên nội dung
	
	

	2.2
	Hệ thống nối đất và dây bảo vệ
	
	
	

	2.2.1
	Các yêu cầu chung
	
	
	

	2.2.1.1
	Hệ thống nối đất gồm các phần tử chính là điện cực nối đất, thanh nối đất chính (là đầu nối hoặc thanh góp để nối các thiết bị điện vào hệ thống nối đất) và dây dẫn nối đất (là vật dẫn để nối thanh nối đất chính với điện cực nối đất) được liên kết với nhau và thể hiện tại Phụ lục E.
	Thay Hình E 1 tại Phụ lục E bằng hình 54.1 trong IEC 60364-5-54:2011.03
	Để phù hợp thay đổi trong IEC mới
	 Phụ lục B của IEC 60364-5-54:2011.03

	2.2.1.2
	Hệ thống nối đất phải:
a) Tin cậy và phù hợp với các yêu cầu bảo vệ và vận hành lâu dài của thiết bị điện; 
b) Có khả năng chịu được dòng điện sự cố mà không gây nguy hiểm cho người hoặc hư hỏng thiết bị;
c) Không bị hư hỏng các bộ phận kim loại khác nhau do tác động điện phân;
	1/.Các Điểm a); b) của Điều 2.2.1.2 giữ nguyên như đã ban hành;
2/. Điểm c) của  Điều 2.2.1.2 sửa lại là: 
Không bị hư hỏng các bộ phận kim loại do tác động từ bên ngoài như ăn mòn hoặc tác động cơ học;
3/. Bổ sung thêm Điểm d) với nội dung là: 
[bookmark: _Hlk29568012]d) Tính đến trường hợp có dòng điện tần số cao chạy qua.
	- Các Điểm giữ như cũ do IEC mới không có sự thay đổi.
- Sửa điểm c) do có sự thay đổi trong IEC mới.
	IEC 60364-5-54:2011.ED03

	2.2.2.4
	
	Thay Phụ lục G bằng Bảng 54.1 của IEC 60364-5-54:2011.03
	Do IEC 60364-5-54 đã thay đổi.
	IEC 60364-5-54:2011. Ed 03

	2.2.2.5
	Không có
	Bổ sung thêm 
Điện cực không được ngâm trực tiếp trong nước.
	Cho đầy đủ hơn.
	IEC 60364-5-54:2011. Ed03

	2.2.2.6
	Không có
	Bổ sung thêm 
Khi điện cực nối đất gồm nhiều thành phần được nối với nhau, thì mối nối phải được hàn hóa nhiệt hoặc đầu cốt ép, kẹp hoặc các dạng đấu nối cơ học phù hợp.
	Cho đầy đủ hơn.
	IEC 60364-5 -54:2011. Ed03

	2.2.4
	Yêu cầu đối với dây dẫn nối đất:
Tiết diện nhỏ nhất cho phép của dây dẫn nối đất không chôn trong đất phải phù hợp với tiết diện của dây PE được xác định tại 2.2.5.1e. Trường hợp chôn trong đất thì phải tuân theo các trị số quy định tại Bảng 1.
	1/. Bổ sung thêm từ “phần” vào trước cụm  từ ...”dây dẫn”...
2/. Thay cụm từ ...“Bảng 1” bằng cụm từ “Phụ lục G”.
3/. Bỏ Bảng 1 đã ban hành.
	Để phù hợp với IEC và chi tiết hơn.
	IEC 60364-5-54:2011. Ed03

	2.2.5.1
	Dây PE phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:
a) Dây PE phải được bảo vệ chống các hư hỏng về cơ, hoá và điện hoá, chịu được các lực động điện và tác động nhiệt trong mọi điều kiện làm việc;
b) Trên dây PE không được đặt thiết bị đóng cắt, và không được bố trí các mối nối, trừ các mối nối có thể tách bằng dụng cụ chuyên dùng;
c) Không được dùng vỏ kim loại của thiết bị làm một phần của dây PE cho các thiết bị khác;
d) Các mối nối của dây PE phải được tiếp cận dễ dàng để kiểm tra và thử nghiệm, trừ các mối nối được bọc kín hoặc lấp đầy bằng chất độn;
đ) Khi kiểm tra thông mạch của hệ thống nối đất không được mắc nối tiếp các thiết bị chuyên dùng (như bộ tác động cảm biến, cuộn dây) vào dây PE;
e)  Tiết diện của dây PE không nhỏ hơn các trị số quy định tại Bảng 2.
	1/. Nội dung các Điểm từ Điểm a) đến Điểm d) giữ nguyên như cũ.
2/.Nội dung Điểm e) sửa cụm từ “Bảng 2” thành “Bảng 1” và Bảng 2 sửa thành Bảng 1;
3/. Điểm đ) sửa lại là: Khi kiểm tra thông mạch của hệ thống nối đất không được mắc nối tiếp các thiết bị chuyên dùng (như bộ tác động cảm biến, cuộn dây, máy biến dòng điện) vào dây PE;
4/.Bổ sung thêm Điểm g) với nội dung là:  Các mối nối giữa các dây PE hoặc giữa dây PE với các thiết bị điện phải đảm bảo tính liên tục về điện và độ bền cơ học.
	- Các khoản từ Khoản a) đến Khoản d) và Khoản e) giữ nguyên như cũ vì IEC mới không có thay đổi;
- Khoản đ) sửa lại và bổ sung thêm khoản g) cho đầy đủ theo IEC mới.
	IEC 60364-5-54:2011. Ed.03

	2.2.6.1
	Dây dẫn liên kết bảo vệ nối với thanh nối đất chính phải có tiết diện không nhỏ hơn:
a) 6 mm2 đối với dây đồng;
b) 50 mm2 đối với dây thép.
	Dây dẫn liên kết bảo vệ nối với thanh nối đất chính phải có tiết diện không nhỏ hơn một nửa của tiết diện dây PE lớn nhất trong hệ thống điện nhà và không nhỏ hơn:
a) 6 mm2 đối với dây đồng;
b) 50 mm2 đối với dây thép.
	Để phù hợp với quy định tại mục IEC mới
	IEC 60364-5-54:2011. Ed.03

	2.3
	Cách ly, đóng cắt mạch điện và dịch vụ an toàn
	
	
	

	2.3.1
	Thiết bị cách ly và đóng cắt
	Sửa lại là:2.3.1 Thiết bị cách ly
	Để phù hợp với quy định tại mục 536.2 của IEC mới.
	IEC 60364-5-53:2018.

	2.3.1.1
	Phải sử dụng các loại thiết bị sau để cách ly và đóng cắt mạch điện:
a) Dao cách ly, cầu dao phụ tải, máy cắt;
b) Phích cắm và ổ cắm;
c) 	Cầu chảy;
d) Các đầu nối chuyên dùng (không cần tháo dây dẫn ra).
	Sửa lại như sau:
Tất cả các mạch điện đều phải có thiết bị để cách ly khỏi các dây dẫn đang có điện. Mỗi nguồn cấp điện phải có một thiết bị cách ly.
	Để phù hợp với quy định tại mục 536.2.1.1 của IEC mới.
	IEC 60364-5-53:2018.

	2.3.1.2
	Các tiếp điểm động của mọi thiết bị cách ly và đóng cắt nhiều cực cần phải khớp nối cơ khí đảm bảo đóng mở đồng thời, trừ những tiếp điểm dùng cho dây trung tính có thể đóng trước và mở sau các tiếp điểm khác.
	Sửa lại như sau:
Thiết bị cách ly phải được thiết kế và/hoặc lắp đặt sao cho không bị đóng ngoài ý muốn.
	Để phù hợp với quy định tại mục 536.2.1.2 của IEC mới.
	IEC 60364-5-53:2018.

	2.3.1.3
	Chuyển nội dung 
“Không được lắp đặt thiết bị cách ly và đóng cắt một cực vào dây trung tính bất kể là mạch một pha hay 3 pha”
sang Điều 2.3.4.2.


	 Bổ sung nội dung : 
Khi một hạng mục thiết bị hoặc vỏ bọc có chứa các bộ phận mạng điện nối với nhiều nguồn cấp điện, thì phải đặt cảnh báo ở vị trí phù hợp để người tiếp cận với các bộ phận mang điện nhận biết được về sự cần thiết phải cách ly các bộ phận mang điện đó với các nguồn cấp điện liên quan.
	Để phù hợp với quy định tại mục 536.2.1.3 của IEC mới.
	IEC 60364-5-53:2018.

	2.3.1.4
	Không có
	Trong trường hợp cần thiết phải sử dụng phương tiện tích hợp để phóng năng lượng tích điện.
	Để phù hợp với quy định tại mục 536.2.1.4 của IEC mới.
	IEC 60364-5-53:2018.

	2.3.1.5
	Không có
	Thiết bị cách ly phải được lựa chọn và lắp đặt sao cho trạng thái tiếp xúc phải được nhận biết rõ ràng và tin cậy.
	Để phù hợp với quy định tại mục 536.2.2.2 của IEC mới.
	IEC 60364-5-53:2018.

	2.3.1.6
	Không có
	Không được sử dụng thiết bị bán dẫn làm thiết bị cách ly.
	Để phù hợp với quy định tại mục 536.2.2.3 của IEC mới.
	IEC 60364-5-53:2018.

	2.3.1.7
	Không có
	Phải có biện pháp để ngăn ngừa việc mở dao cách ly không chủ ý hoặc không cho phép.
	Để phù hợp với quy định tại mục 536.2.2.5 của IEC mới.
	IEC 60364-5-53:2018.

	2.3.1.8
	Không có
	Trường hợp có con nối hoặc đầu nối ở dây dẫn trung tính thì phải thỏa mãn các điều kiện sau:
a) Chỉ có người có chuyên môn mới được tiếp cận với con nối hoặc đầu nối;
b) Phải được thiết kế để tránh dịch chuyển không chủ ý hoặc không cho phép;
c) Không dịch chuyển được nếu không có dụng cụ tháo lắp.
	Để phù hợp với quy định tại mục 536.2.2.6 của IEC mới.
	IEC 60364-5-53:2018

	2.3.1.9
	Không có
	 Phải ưu tiên sử dụng thiết bị đóng cắt nhiều cực để cắt tất cả các nguồn cấp điện; trường hợp sử dụng thiết bị đóng cắt một cực thì phải đặt sát nhau.
Không sử dụng thiết bị bảo vệ một cực (như máy cắt hay cầu chì) cho dây trung tính.
	Để phù hợp với quy định tại mục 536.2.2.7 của IEC mới.
	IEC 60364-5-53:2018

	2.3.1.10
	Không có
	Tất cả các thiết bị dùng để cách ly phải được nhận biết dễ dàng về mạch điện được cách ly.
	Để phù hợp với quy định tại mục 536.2.2.8 của IEC mới.
	IEC 60364-5-53:2018

	2.3.1.11
	Không có
	Các yêu cầu từ Điều 2.3.1 đến Điều 2.3.10 nêu trên không áp dụng cho các phích và ổ cắm điện, giắc nối và thiết bị để đấu nối bộ đèn.
	Để phù hợp với quy định tại mục 536.2.2.9 của IEC mới.
	IEC 60364-5-53:2018

	2.3.2
	Dây PE của mạch điện (chuyển toàn bộ mục này sang Mục 2.4.2)
	Bổ sung mục mới
2.3.2 Cát điện để bảo trì về cơ.
	Để phù hợp với quy định tại mục 536.3 - IEC mới
	IEC 60364-5-53:2018

	2.3.2.1
	Nội dung  chuyển thành Điều 2.4.2.1
	Phải có phương tiện cắt điện ở nơi mà việc bảo trì về cơ có thể gây bị thương không phải do điện.
	Để phù hợp với quy định tại mục 536.3.1.1 của IEC mới.
	IEC 60364-5-53:2018

	2.3.2.2
	Nội dung  chuyển thành Điều 2.4.2.2
	Phải có phương tiện thích hợp để ngăn ngừa các thiết bị chạy bằng điện không bị đóng lại một cách không chủ ý trong quá trình bảo trì về cơ; trừ khi các phương tiện cắt điện được kiểm soát liên tục bởi bất kỳ ai thực hiện việc bảo trì
	Để phù hợp với quy định tại mục 536.3.1.2 của IEC mới.
	IEC 60364-5-53:2018

	2.3.2.3
	Không có
	Thiết bị cắt điện để bảo trì về cơ phải đáp ứng các yêu cầu tại Điều 2.3.1 và các yêu cầu sau đây:
a) Ưu tiên lắp các thiết bị cắt điện để bảo trì về cơ vào mạch nguồn sử dụng cho thiết bị bảo trì;
b) Các thiết bị đóng cắt phải có khả năng cắt dòng điện đầy tải của bộ phận liên quan, nhưng không nhất thiết phải cắt tất cả các dây dẫn;
c)Chỉ được cắt mạch điều khiển của thiết bị không mắc vào mạch nguồn sử dụng cho thiết bị được bảo trì khi:
- Có cơ cấu an toàn bổ sung như cơ cấu hãm cơ v.v…; hoặc
- Yêu cầu thiết bị điều khiển có các điều kiện tương đương với cắt điện trực tiếp từ nguồn chính;
d) Phải được đặt và đánh dấu để nhận biết dễ dàng và thuận tiện cho sử dụng.
	Để phù hợp với quy định tại mục 536.3.2.1 và 536.3.2.2 của IEC mới.
	IEC 60364-5-53:2018

	2.3.3
	Yêu cầu về sử dụng các loại RCD(Chuyển toàn bộ mục này sang Mục 2.4.2).
	Chuyển tên mục 2.3.5 cũ
 Đóng cắt khẩn cấp  thành mục 2.3.3 mới
	Để phù hợp với mục 536.4 của IEC mới.
	IEC 60364-5-53:2018

	2.3.3.1
	Nội dung chuyển thành Điều 2.4.2.1
	Phải có phương tiện để đóng cắt khẩn cấp mọi phần tử của hệ thống điện nhà trong trường hợp cần loại bỏ nguy hiểm từ nguồn cấp điện.
	Để phù hợp với mục 536.4.1.2 của IEC mới.
	IEC 60364-5-53:2018

	2.3.3.2
	Nội dung chuyển thành Điều 2.4.2.2
	Phương tiện đóng cắt khẩn cấp phải tác động lên các dây dẫn điện liên quan càng trực tiếp càng tốt.
	Để phù hợp với mục 536.4.1.3 của IEC mới.
	IEC 60364-5-53:2018

	2.3.3.3
	Nội dung chuyển thành Điều 2.4.2.3
	Bố trí đóng cắt khẩn cấp không được gây thêm nguy hiểm hoặc trở ngại cho việc thực hiện các thao tác cần thiết.
	Để phù hợp với mục 536.4.1.4 của IEC mới.
	IEC 60364-5-53:2018

	2.3.3.4
	Nội dung chuyển thành Điều 2.4.2.4
	Thiết bị cắt điện khẩn cấp phải cắt điện tất cả các dây dẫn có điện.
	Để phù hợp với mục 536.4.2.1 của IEC mới
	IEC 60364-5-53:2018

	2.3.3.5
	Không có
	Các thiết bị cắt điện khẩn cấp phải cắt được dòng điện đầy tải của các phần thiết bị có liên quan, có tính đến dòng điện của động cơ bị hãm.
	Để phù hợp với mục 536.4.2.1 của IEC mới.
	IEC 60364-5-53:2018

	2.3.3.6
	Không có
	Phương tiện cắt khẩn cấp phải bao gồm:
a) Thiết bị đóng cắt có chức năng cách ly, có khả năng cắt trực tiếp nguồn, hoặc
b) Tổ hợp thiết bị thực hiện được chức năng cách ly bằng một thao tác cắt nguồn thích hợp.
Phải chọn thiết bị đóng cắt bằng tay để cắt trực tiếp mạch chính, khi có thể.
Trường hợp sử dụng thiết bị đóng cắt có chức năng cách ly điều khiển từ xa thì thiết bị này phải mở ra khi cuộn day mất điện.
	Để phù hợp với mục 536.4.2.2 của IEC mới.
	IEC 60364-5-53:2018

	2.3.3.7
	Không có
	Phương tiện thao tác của các thiết bị cắt điện khẩn cấp phải nhận biết dễ dàng, ưu tiên sơn màu đỏ trên nền vàng và phải dễ dàng tiếp cận.
	Để phù hợp với mục 536.4.2.3 của IEC mới.
	IEC 60364-5-53:2018

	2.3.3.8
	Không có
	Thiết bị đóng cắt khẩn cấp đã cắt ra không được tự động đóng lại.
	Để phù hợp với mục 536.4.2.5 của IEC mới.
	IEC 60364-5-53:2018

	2.3.3.9
	Không có
	Các thiết bị đóng cắt khẩn cấp phải được lắp đặt; đánh dấu để dễ dàng nhận biết và sử dụng thuận tiện.
	Để phù hợp với mục 536.4.2.6 của IEC mới.
	IEC 60364-5-53:2018

	2.3.4
	Thiết bị bảo vệ theo dòng ngắn mạch – Bỏ mục này, các nội dụng của m,ục này chuyển sang mục 2.4.2
	Bổ sung mục:
Đóng cắt (điều khiển) chức năng
	Để phù hợp với mục 536.5 của IEC mới.
	IEC 60364-5-53:2018

	2.3.4.1
	Nôi dụng chuyển thành điều 2.4.2.1
	Phải sử dụng thiết bị đóng cắt chức năng cho mỗi phần của mạch có yêu cầu điều khiển độc lập với các phần còn lại.
	Để phù hợp với mục 536.5.1.1 của IEC mới.
	IEC 60364-5-53:2018

	2.3.4.2
	Nôi dụng chuyển thành điều 2.4.2.1
	Không được đặt thiết bị đóng cắt một cực trên dây trung trính.
	Để phù hợp với mục 536.5.1.2 của IEC mới.
	IEC 60364-5-53:2018

	2.3.4.3
	Không có
	Không sử dụng dây chảy cho đóng cắt chức năng.
	Để phù hợp với mục 536.5.2.4 của IEC mới.
	IEC 60364-5-53:2018

	2.3.4.4
	Không có
	Không được sử dụng phích cắm và ổ cắm có dòng điện định mức trên 16 A cho đóng cắt chức năng
	Để phù hợp với mục 536.5.2.5 của IEC mới
	IEC 60364-5-53:2018

	2.3.5
	Cắt điện khẩn cấp(Tên mục này chuyển sang Mục 2.3.3- Bỏ toàn bộ nội dung cũ)
	Chuyển Mục 2.3.6 
“Hệ thống điện dùng cho dịch vụ an toàn” thành mục 2.3.5
	Để phù hợp với IEC mới.
	IEC 60364-5-56:2018

	2.3.5.1
	Nội dung cũ đã ban hành của Điều này bỏ.
	Điều 2.3.6.1 (cũ ) 
Phải có hệ thống điện riêng để duy trì hoạt động các bộ phận thiết yếu cho dịch vụ an toàn làm việc ở mọi thời điểm, mọi điều kiện.
	IEC mới không có thay đổi.
	IEC 60364-5-56:2018

	2.3.5.2
	Nội dung cũ đã ban hành của Điều này bỏ.
	Điều 2.3.6.2 (cũ )
Nguồn và mạch cấp điện cho các dịch vụ an toàn phải đảm bảo duy trì hoạt động của các phần chủ yếu của hệ thống điện nhà để:
a) Bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của người và vật nuôi;
b) Tránh ảnh hưởng xấu đến môi trường và thiết bị xung quanh
	IEC mới không có thay đổi.
	IEC 60364-5-56:2018

	2.3.5.3
	Nội dung cũ đã ban hành của Điều này bỏ.
	Bổ sung nội dung: 
Đối với các dịch vụ an toàn được yêu cầu làm việc trong các điều kiện cháy thì phải đáp ứng thêm các điều kiện sau:
a)  Phải có một hoặc nhiều nguồn điện cho dịch vụ an toàn để duy trì cấp điện trong khoảng thời gian đủ dài theo thiết kế của từng công trình;
b) Tất cả các thiết bị của dịch vụ an toàn phải có bảo vệ chống cháy trong khoảng thời gian đủ dài theo thiết kế của từng công trình.
	Để phù hợp với mục 560.5.2 của IEC mới.
	IEC 60364-5-56:2018

	2.3.5.4
	Nội dung cũ đã ban hành của Điều này bỏ.
	Điều 2.3.6.3( cũ)
Trong mạch IT phải có thiết bị kiểm soát cách điện liên tục để phát tín hiệu bằng âm thanh và ánh sáng khi xuất hiện sự cố chạm đất đầu tiên.
	IEC mới không có thay đổi.
	IEC 60364-5-56:2018

	2.3.5.5
	Nội dung cũ đã ban hành của Điều này bỏ.
	Bổ sung thêm Điều 2.3.5.5 với nội dung như sau:
Các hư hỏng trong hệ thống điều khiển hoặc đường dẫn của hệ thống điện khi làm việc bình thường không được ảnh hưởng đến hoạt động của dịch vụ an toàn.
	Để phù hợp với mục 560.5.2 của IEC mới.
	IEC 60364-5-56:2018

	2.3.6
	Hệ thống điện dùng cho dịch vụ an toàn( Chuyển sang mục 2.3.5)
	Chuyển mục 2.3.7 cũ
Nguồn điện dùng cho dịch vụ an toàn thành 2.3.6 mới
	Để phù hợp với mục 560.6. của IEC mới.
	IEC 60364-5-56:2018  

	2.3.6.1
	Nội dung cũ chuyển thành Điều 2.3.5.1
	  Điều 2.3.7.1 (cũ)
Nguồn điện dùng cho dịch vụ an toàn (ắcqui, pin, tổ máy phát điện độc lập, lộ riêng độc lập với lộ cấp điện bình thường) phải có đủ công suất, độ tin cậy, thời gian hoạt động đáp ứng cần thiết, thông số đặc trưng và thời gian chuyển đổi thích hợp theo quy định.
	Để phù hợp với mục 560.6.1 và 560.6.6 của IEC mới.
	IEC 60364-5-56:2018

	2.3.6.2
	Nội dung cũ chuyển thành Điều 1.4.
	Điều 2.3.7.2 (cũ) 
Bổ sung thêm đoạn: “…và chỉ người có kỹ năng và được giao trách nhiệm mới được tiếp cận,…” vào `trước cụm từ “có biện pháp” và sau cụm từ ”thích hợp”:
Nguồn điện dùng cho dịch vụ an toàn phải được lắp cố định ở vị trí thích hợp và chỉ người có kỹ năng và được giao trách nhiệm mới được tiếp cận, có biện pháp thông gió và thoát khí thải ra ngoài một cách an toàn. Sự cố ở nguồn cấp điện bình thường không được gây ảnh hưởng bất lợi cho nguồn điện này.
	Để phù hợp với mục 560.6.2; 560.6.3 và 560.6.4 của IEC mới.
	IEC 60364-5-56:2018

	2.3.6.3
	Không có
	Điều 2.3.7.3 (cũ)
Nguồn điện dùng cho dịch vụ an toàn dùng kết hợp cho các mục đích khác thì không được gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính. Phải có biện pháp để khi có sự cố ở mạch cung cấp điện cho mục đích khác không làm mất điện của dịch vụ an toàn.
	Để phù hợp với mục 560.6.7 của IEC mới.
	IEC 60364-5-56:2018

	2.3.6.4
	Không có
	Điều 2.3.7.4 (cũ)
Nếu một nguồn dùng cho dịch vụ an toàn cấp điện đồng thời cho dịch vụ an toàn của nhiều toà nhà thì sự cố trong các dịch vụ an toàn của một tòa nhà không được làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của nguồn đó.
	Để phù hợp với IEC mới.
	IEC 60364-5-56:2018

	2.3.6.5
	Không có
	Bổ sung nội dung:
Các đường dây riêng, độc lập lấy điện từ cùng một nguồn cấp không được sử dụng làm nguồn điện dùng cho dịch vụ an toàn, trừ khi các đường dây này ít có khả năng xảy ra sự cố đồng thời. 
	Để phù hợp với mục 560.6.5 của IEC mới.
	IEC 60364-5-56:2018

	2.3.7
	 
Nguồn điện dùng cho dịch vụ an toàn thành mục 2.3.6 mới, chuyển toàn bộ nội dung sang
	Mục 2.3.8 cũ: Yêu cầu đối với mạch điện dùng cho dịch vụ an toàn đổi thành mục 2.3.7 mới
	
	IEC 60364-5-56:2018

	2.3.7.1
	Nội dung cũ chuyển thành Điều 2.3.6..
	Điều 2.3.8.1 (cũ) 
Mạch điện của dịch vụ an toàn phải độc lập với các mạch khác.
	Để phù hợp với mục 560.7.1 của IEC mới.
	IEC 60364-5-56:2018

	2.3.7.2
	Nội dung cũ chuyển thành Điều 2.3.6.2
	Điều 2.3.8.7 (cũ) 
Mạch điện của dịch vụ an toàn không được đi qua các vị trí có rủi ro cháy, trừ khi nó được làm từ vật liệu không cháy hoặc được bảo vệ thích hợp. Trong mọi trường hợp, mạch điện không được đi qua khu vực có rủi ro nổ.
	Để phù hợp với mục 560.7.2 của IEC mới.
	IEC 60364-5-56:2018

	2.3.7.3
	Nội dung cũ chuyển thành Điều 2.3.6.3
	Điều 2.3.8.5( cũ) 
Thiết bị bảo vệ chống quá dòng phải được chọn và lắp đặt sao cho không để quá dòng trong một mạch làm ảnh hưởng đến hoạt động đúng của mạch dùng cho dịch vụ an toàn.
	Để phù hợp với mục 560.7.4 của IEC mới.
	IEC 60364-5-56:2018

	2.3.7.4
	Nội dung cũ chuyển thành Điều 2.3.6.4
	Điều 2.3.8.8 (cũ)
Phương tiện đóng cắt và điều khiển phải được lắp thành nhóm, dễ dàng nhận biết được, đặt tại khu vực mà chỉ những người có trách nhiệm mới được phép tiếp cận.
	Để phù hợp với mục 560.7.5 của IEC mới.
	IEC 60364-5-56:2018

	2.3.7.5
	Không có
	Điều 2.3.8.2 (cũ): 
Khi thiết bị được cấp điện từ hai mạch khác nhau thì sự cố xuất hiện trong mạch này không được ảnh hưởng đến bảo vệ chống điện giật hoặc hoạt động đúng của mạch điện kia. Thiết bị có dây PE thì dây PE này phải được nối với dây PE của cả hai mạch.
	Để phù hợp với mục 560.7.6 của IEC mới.
	IEC 60364-5-56:2018

	2.3.7.6
	Không có
	Bổ sung thêm: 
Các tủ phân phối liên quan đến nguồn điện dùng cho dịch vụ an toàn phải có vẽ sơ đồ một sợi với đầy đủ các thông tin về các nguồn điện này.
	Để phù hợp với mục 560.7.8 của IEC mới.
	IEC 60364-5-56:2018

	2.3.7.7
	Không có
	Bổ sung thêm: 
 Phải có danh mục tất cả các thiết bị sử dụng điện được nối cố định với nguồn cấp điện cho dịch vụ an toàn, chỉ số công suất danh định, dòng điện dánh định; dòng điện và thời gian khởi động đối với thiết bị sử dụng điện.
	Để phù hợp với mục 560.7.9 của IEC mới.
	IEC 60364-5-56:2018

	2.3.7.8
	Không có
	Bổ sung thêm: 
Phải có hướng dẫn vận hành đối với thiết bị an toàn và cấp điện cho dịch vụ an toàn.
	Để phù hợp với mục 560.7.11 của IEC mới.
	IEC 60364-5-56:2018

	2.3.7.9
	Không có
	Bổ sung thêm: 
Hệ thống bảo vệ phải đảm bảo duy trì được độ tin cậy của nguồn cấp điện cho dịch vụ an toàn khi xảy ra cháy.
	Để phù hợp với mục 560.7.12 của IEC mới.
	IEC 60364-5-56:2018

	2.3.7.10
	Không có
	Bổ sung thêm: 
Không được dùng RCD và AFDD để bảo vệ cho mạch điện dùng cho dịch vụ án toàn.
	Để phù hợp với mục 560.7.13 của IEC mới.
	IEC 60364-5-56:2018

	2.3.8
	Không có
	Ứng dụng chiếu sáng khẩn cấp
	Dể phù hợp với IEC mới.
	IEC 60364-5-56:2018

	2.3.8.1
	Không có
	Hệ thống đường dây dùng cho hệ thống chiếu sáng khẩn cấp được cấp điện từ hệ thống điện chính phải duy trì việc cấp điện liên tục từ nguồn tới bộ đèn trong thời gian đủ dài theo quy định khi xảy ra cháy.
Trong khoang cháy, việc cấp điện cho bộ đèn phải sử dụng cáp có khả năng chịu cháy cao hoặc đối với các khoang có nhiều hơn một bộ đèn chiếu sáng khẩn cấp, các bộ đèn này phải được đi dây xen kẽ nhau từ ít nhất hai mạch điện riêng rẽ để duy trì chiếu sáng dọc theo tuyến thoát nạn khi mất điện một trong hai mạch.
Các quy định nêu trên của Điều này không áp dụng cho bộ đèn đã có bộ lưu điện. (Khoang cháy theo mục 1.4.20 QCVN06:2020/BXD). 
	Để phù hợp với mục 560.9.2 của IEC mới.
	IEC 60364-5-56:2018

	2.3.8.2
	Không có
	Trong trường hợp bộ đèn thay thế được cấp điện bởi các mạch điện riêng rẽ thì phải sử dụng thiết bị bảo vệ chống quá dòng sao cho khi xảy ra ngắn mạch trong một mạch điện không làm gián đoạn việc cấp điện cho các bộ đèn liền kề trong khoang cháy đó hoặc bộ đèn trong các khoang cháy khác.
Một cạnh cuối bất kỳ không được cấp điện cho quá 20 bộ đèn và tổng tải của các bóng đèn không được vượt quá 60% dòng điện danh định của thiết bị bảo vệ quá dòng.
	Để phù hợp với mục 560.9.3 của IEC mới.
	IEC 60364-5-56:2018

	2.3.8.3
	Không có
	Chiếu sáng khẩn cấp phải được lắp đặt theo phương thức duy trì hoặc không duy trì hoặc kết hợp cả hai phương thức.
	Để phù hợp với mục 560.9.5 của IEC mới.
	IEC 60364-5-56:2018

	2.3.8.4
	Không có
	Trong phương thức không duy trì, việc cấp điện cho chiếu sáng bình thường phải được giám sát tại khu vực được chiếu sáng. Nếu mất chiếu sáng bình thường thì chiếu sáng khẩn cấp phải được tự động kích hoạt. Trong mọi trường hợp, chiếu sáng khẩn cấp cục bộ phải hoạt động khi việc cấp điện bình thường bị sự cố.
	Để phù hợp với mục 560.9.6 của IEC mới.
	IEC 60364-5-56:2018

	2.3.8.5
	Không có
	Trong trường hợ sử dụng kết hợp phương thức duy trì và phương thức không duy trì, từng thiết bị chuyển đổi phải có thiết bị theo dõi riêng và phải có khả năng đóng cắt riêng rẽ.
	Để phù hợp với mục 560.9.7 của IEC mới.
	IEC 60364-5-56:2018

	2.3.8.6
	Không có
	Mọi hệ thống điều khiển không được ảnh hưởng tới chiếu sáng khẩn cấp.
	Để phù hợp với mục 560.9.8 của IEC mới.
	IEC 60364-5-56:2018

	2.3.8.7
	Không có
	Việc chuyển đổi từ chế độ bình thường sang chế độ khẩn cấp phải được thực hiện tự động khi điện áp nguồn điện thấp hơn 60% điện áp danh định trong thời gian vượt quá 0,5 s và tự động trở về chế độ bình thường khi điện áp của nguồn bình thường lớn hơn 85% điện áp danh định.
	Để phù hợp với mục 560.9.10 của IEC mới.
	IEC 60364-5-56:2018

	2.3.8.8
	Không có
	Khi nguồn cấp điện bình thường được phục hồi, chiếu sáng khẩn cấp không duy trì phải từ động tắt. Phải tính đến thời gian cần thiết cho các bóng đèn chiếu sáng bình thường đạt độ sáng bình thường. Cũng phải tính đến các phòng bị tắt điện có chủ ý trước khi nguồn caaos điện bị mất, trong các trường hợp này, chiếu sáng khẩn cấp không được tự động tắt.
	Để phù hợp với mục 560.9.11 của IEC mới.
	IEC 60364-5-56:2018

	2.3.8.9
	Không có
	Trong hệ thống chiếu sáng khẩn cấp, các loại bóng đèn phải tương thích với thời gian chuyển đổi để duy trì mức chiếu sáng theo quy định.
	Để phù hợp với mục 560.9.12 của IEC mới.
	IEC 60364-5-56:2018

	2.3.8.10
	Không có
	Thiết bị đóng cắt, điều khiển dùng cho chiếu sáng khẩn cấp phải được lắp đặt ở vị trí qui định sao cho chỉ có những người không có trách nhiệm không thể tiếp cận được.
	Để phù hợp với mục 560.9.13 của IEC mới.
	IEC 60364-5-56:2018

	2.3.8.11
	Không có
	Vị trí đóng của từng nguồn cấp điện cho chiếu sáng khẩn cấp phải được nhận biết dễ dàng.
	Để phù hợp với mục 560.9.14 của IEC mới.
	IEC 60364-5-56:2018

	2.3.8.12
	Không có
	Bộ đèn chiếu sáng khẩn cấp và thiết bị mạch đi kèm phải được dán nhãn màu đỏ có đường kính tối thiểu là 30 mm.
	Để phù hợp với mục 560.9.15 của IEC mới.
	IEC 60364-5-56:2018

	2.3.8.13
	Không có
	Phải có thiết bị đóng cắt để ngăn ngừa sự phóng điện của nguồn tích điện cấp cho dịch vụ an toàn khi toàn nhà không được sử dụng
	Để phù hợp với mục 560.9.16 của IEC mới.
	IEC 60364-5-56:2018

	2.3.8.14
	Không có
	Mỗi mạch một pha phải có riêng một dây trung tính.
	Để phù hợp với mục 560.9.17 của IEC mới.
	IEC 60364-5-56:2018

	2.3.9
	Không có
	Cấp điện cho thiết bị bảo vệ chống cháy
Hệ thống thiết bị báo cháy và chữa cháy phải được cấp điện bằng mạch điện riêng rẽ.
	Để phù hợp với IEC mới.
	IEC 60364-5-56:2018

	2.4
	Bảo vệ chống điện giật
	
	
	

	2.4.2
	Yêu cầu về bảo vệ chống điện giật do tiếp xúc gián tiếp
	
	
	

	2.4.2.1
	Phải lắp đặt thiết bị bảo vệ quá dòng điện để tự động cắt mạch điện khi có sự cố.
	Bổ sung thêm một đoạn: 
“Dòng điện danh định của thiết bị bảo vệ không được nhỏ hơn dòng điện làm việc lâu dài lớn nhất của mạch điện. Thiết bị bảo vệ phải có khả năng cắt được dòng ngắn mạch lớn nhất” 
vào dưới dấu chấm của nội dung đã ban hành.
	Để phù hợp với mục 411.1 và 411.3.2 của IEC mới.
	IEC 60364-5-56:2018

	2.4.2.7
	Bảng 3

	Sửa thành Bảng 2
	Đã bỏ Bảng 1 đã ban hành để thay bằng Phụ lục G.
	IEC 60364-5-56:2018

	2.4.3
	Không có
	Thiết bị bảo vệ RCD
	
	

	2.4.3.1
	Không có
	Nội dung của Điều 2.3.3.1 cũ nhưng có thay cụm từ “…có khả năng cách ly được” bằng cụm từ “…đảm bảo cắt” … 
	Để phù hợp với mục 531.2.1.1 của IEC mới.
	IEC 60364-5-53:2018

	2.4.3.2 
	Không có
	Nội dung của Điều 2.3.3.2 cũ
	Để phù hợp với IEC mới.
	IEC 60364-5-53:2018

	2.4.3.3
	Không có
	Nội dung của Điều 2.3.3.3 cũ
	Để phù hợp với IEC mới
	IEC 60364-5-53:2018

	2.4.3.4
	Không có
	Nội dung của Điều 2.3.3.4 cũ
	Để phù hợp với IEC mới.
	IEC 60364-5-53:2018

	2.4.3.5
	Không có
	Nội dung của Điều 2.3.3.5 cũ.
	Để phù hợp với IEC mới.
	IEC 60364-5-53:2018

	2.5
	Bảo vệ chống tác động nhiệt
	
	
	IEC 60364-5-53:2018

	2.5.1
	Yêu cầu chung
Phải thực hiện các biện pháp bảo vệ con người, vật nuôi, các thiết bị cố định, các dụng cụ và vật liệu đặt cạnh các thiết bị điện, dây dẫn điện để chống các hậu quả có hại do nhiệt từ thiết bị điện, dây dẫn điện gây ra hoặc do bức xạ nhiệt làm bốc cháy, hư hỏng, có nguy cơ gây bỏng hoặc làm ảnh hưởng đến vận hành an toàn.
	Để lại tiêu đề,  Nội dung, chuyển thành điều 2.5.1.1
	Để phù hợp với thứ tự của các mục bổ sung và quy định tại IEC mới.
	IEC 60364-4-42:2014

	2.5.1.1
	Không có
	 Chuyển nội dung mục 2.5.1 (cũ)
Phải thực hiện các biện pháp bảo vệ con người, vật nuôi, các thiết bị cố định, các dụng cụ và vật liệu đặt cạnh các thiết bị điện, dây dẫn điện để chống các hậu quả có hại do nhiệt từ thiết bị điện, dây dẫn điện gây ra hoặc do bức xạ nhiệt làm bốc cháy, hư hỏng, có nguy cơ gây bỏng hoặc làm ảnh hưởng đến vận hành an toàn.
	Để phù hợp với thứ tự của các mục bổ sung và mục 421 của IEC mới.
	IEC 60364-4-42:2014

	2.5.1.2
	Không có
	Bổ sung thêm 
Phải hạn chế lắp đặt các thiết bị điện ở những vị trí có nguy cơ cháy nổ đặc biệt. Trường hợp phải lắp đặt thiết bị điện ở những vị trí này thì phải có biện pháp bảo vệ phù hợp để chống cháy từ bên ngoài.
	Để phù hợp với quy định tại mục 422 của IEC mới.
	IEC 60364-4-42:2014

	2.5.2
	Yêu cầu đối với bảo vệ chống cháy do thiết bị điện và dây dẫn điện gây ra
	 Bảo vệ chống cháy do thiết bị điện gây ra
	Để phù hợp với quy định tại mục 421 của IEC mới.
	IEC 60364-4-42:2014

	2.5.2.1
	Thiết bị điện có khả năng tạo ra nhiệt độ bề mặt gây nguy hiểm cháy cho các vật liệu, vật dụng liền kề khi thiết kế, lắp đặt cố định phải tuân thủ một trong cácyêucầu sauđây:
a) Đặt ở trên bệ hoặc trong vỏ làm bằng vật liệu chịu được nhiệt độ mà thiết bị điện đó tạo ra, không cháy, có độ dẫn nhiệt thấpvà đủđộbền cơ;
b) Được cách ly khỏi các vật liệu, vật dụng liền kề hoặc các phần tử khác bằng vật liệu chịu được nhiệt độ mà thiết bị điện đó tạo ra, không cháy, có độ dẫn nhiệt thấp và có chiều dày đủ độ bền cơ;
c) Đảm bảo khoảng cách đủ lớn đến các vật liền kề hoặc các phần tử khác cho phép tỏa nhiệt an toàn. Mọi phương tiện đỡ thiết bị điện có khả năng tạo nhiệt độ bề mặt đều phải có độ dẫn nhiệt thấp.
	1/. Các nội  dung từ Điểm a) đến Điểm c) giữ nguyên như cũ.
2/. Bổ sung thêm Điểm d) với nội dung như sau: 
d) Phải thực hiện các biện pháp ngăn chặn nhiệt tỏa ra từ vỏ của thiết bị điện như lò sưởi, hộp điện trở ... khi nhiệt độ vượt quá:
- 90 0C trong điều kiện bình thường;
- 115 0C trong điều kiện bị sự cố.
	Để phù hợp với quy định tại mục 421 của IEC mới.
	IEC 60364-4-42:2014

	2.5.2.2
	Khi thiết kế, lắp đặt hệ thống điện nhà phải:
a) Sử dụng loại dây dẫn có tiết diện, mức tải dòng điện phù hợp với quy định tại 2.1.4.2;
b) Sử dụng RCD có dòng tác động tối đa là 0,5 A;
c) Đảm bảo tương thích với các điều kiện môi trường, tính chất sử dụng, đặc điểm kiến trúc của nhà và các yêu cầu về kĩ thuật an toàn, phòng chống cháy. Ở những nơi có nguy cơ cháy cao đường dẫn điện và phương pháp lắp đặt phải phù hợp với các yêu cầu quy định tại 2.1.4.2. 
	1/. Các điểm từ Điểm a) đến Điểm c) giữ nguyên như cũ.
2/. Bổ sung thêm Điểm d) với nội dung như sau: 
d) Các mạch điện cuối cùng và các thiết bị dùng điện phải được bảo vệ chống hư hỏng cách điện như sau:
- Trong các sơ đồ TN và TT phải sử dụng sử dụng các RCD có dòng điện dư tác động I∆n ≤ 300 mA. Trường hợp hư hỏng các phần tử gia nhiệt có thể gây ra cháy, thì phải sử dụng RCD có I∆n ≤ 30 mA;
- Trong sơ đồ IT, phải sử dụng thiết bị giám sát toàn bộ cách điện hoặc sử dụng rơ le giám sát dòng điện dư; cả hai thiết bị này phải cung cấp tín hiệu thông báo bằng âm thanh và ánh sáng.
	Để phù hợp với quy định tại mục 421 của IEC mới.
	IEC 60364-4-42:2014

	2.5.3
	Các biện pháp bảo vệ chống cháy từ bên ngoài
	Các biện pháp bảo vệ tại những nơi có nguy cơ cháy cao
	Để phù hợp với thứ tự của các mục bổ sung và mục 422 của IEC mới.
	IEC 60364-4-42:2014

	2.5.3.1
	Các vị trí của hệ thống điện nhà bị ảnh hưởng các điều kiện cháy từ bên ngoài phải tuân thủ các yêu cầu có liên quan quy định tại 2.5.1 và 2.5.2.
	Bỏ nội dung Điều 2.5.3.1 cũ  
	Để phù hợp với quy định tại mục 422 của IEC mới và không cần thiết dẫn chiếu.
	IEC 60364-4-42:2014

	2.5.3.1
	2.3.5.2 cũ
Việc thiết kế, lắp đặt hệ thống điện nhà phải áp dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp với các điều kiện thoát hiểm an toàn của từng khu vực (khu vực có mật độ người thấp, điều kiện thoát khó ký hiệu là KV1; khu vực có mật độ người cao, điều kiện thoát dễ ký hiệu là KV2; khu vực có mật độ người cao, điều kiện thoát khó ký hiệu là KV3) trong các trường hợp khẩn cấp.
Đường dẫn điện không được lắp đặt trên các lối thoát hiểm. Trường hợp bắt buộc phải lắp đặt thì đường dẫn điện phải:
a) Có vỏ bọc hoặc vỏ che chắn bảo đảm trong hai giờ không bị cháy và gây cháy;
b)Không được nằm trong phạm vi giới hạn thể tích trong tầm với, trừ khi được bảo vệ chống các hư hỏng cơ có thể xảy ra khi thoát hiểm;
c) Có chiều dài nhỏ nhất.
	Khi thiết kế, lắp đặt hệ thống điện nhà phải áp dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp với các điều kiện thoát nạn của từng công trình. Phải hạn chế lắp đặt đường dẫn điện đi qua các lối thoát nạn. Trường hợp bắt buộc phải lắp đặt thì đường dẫn điện phải:
a) Có vỏ bọc hoặc vỏ che chắn bảo đảm trong hai giờ không bị cháy và gây cháy;
b) Không được nằm trong phạm vi giới hạn thể tích trong tầm với, trừ khi được bảo vệ chống các hư hỏng cơ có thể xảy ra khi thoát nạn;
c) Có chiều dài nhỏ nhất.

	1/.Để phù hợp với quy định tại mục 422 của IEC mới.
2/. Trong thực tế người thiết kế hệ thống điện cho nhà không quan tâm đến các quy định KV1 (BD2), KV2 (BD3) và KV3 (BD4) do vậy không cần đề cập.
	IEC 60364-4-42:2014

	2.5.3.2
	2.5.3.3 cũ
Trong các khu vực KV2 và KV3, các thiết bị đóng cắt, điều khiển và bảo vệ (trừ các thiết bị điện phục vụ cho việc sơ tán, thoát hiểm) phải bố trí sao cho chỉ những người có trách nhiệm mới tiếp cận được. Trường hợp các thiết bị này lắp đặt trong phạm vi lối đi lại, thì chúng phải được đặt trong tủ hoặc hộp kín bằng các vật liệu không cháy hoặc khó cháy.
	Tại các nơi đông người, các thiết bị đóng cắt, điều khiển và bảo vệ (trừ các thiết bị điện phục vụ cho việc sơ tán, thoát hiểm) phải bố trí sao cho chỉ những người có trách nhiệm mới tiếp cận được. Trường hợp các thiết bị này lắp đặt trong phạm vi lối đi lại, thì chúng phải được đặt trong tủ hoặc hộp kín bằng các vật liệu không cháy hoặc khó cháy.
	Để phù hợp với quy định tại mục 422 của IEC mới.
	IEC 60364-4-42:2014

	2.5.3.3
	2.5.3.4 cũ
Trong các khu vực KV2, KV3 và trong các lối thoát hiểm, không được sử dụng các thiết bị điện có chứa các chất lỏng dễ cháy, trừ trường hợp các bộ phận này được bọc kín trong vỏ hoặc hộp chống cháy. Các tụ điện phụ trợ riêng lẻ lắp đặt trong thiết bị không thuộc đối tượng điều chỉnh của quy định này.
	Tại những nơi đông người và trong các lối thoát hiểm, không được sử dụng các thiết bị điện có chứa các chất lỏng dễ cháy, trừtụ điện phụ trợ riêng lẻ lắp đặt trong thiết bị.
	Để phù hợp với quy định tại mục 422 của IEC mới.
	IEC 60364-4-42:2014

	2.5.3.4
	2.5.3.5 cũ
Đối với khu vực có nguy cơ rủi ro cao về cháy:

đ) Các động cơ được điều khiển tự động hoặc điều khiển từ xa hoặc không có sự giám sát vận hành liên tục phải được bảo vệ chống tăng nhiệt độ quá mức bằng các thiết bị cảm biến nhiệt độ;
e) Bộ đèn điện phải có vỏ bọc với cấp bảo vệ ít nhất là IP4X. Bóng đèn và các phần tử của thiết bị chiếu sáng phải được bảo vệ ở những chỗ dễ hỏng về cơ. Các thiết bị bảo vệ này không được cố định trên đui đèn, trừ khi đui đèn được thiết kế cho mục đích này;

	
Đối với khu vực có rủi ro về cháy (Cấp A -B theo QCVN 06:2020/BXD):
Nội dung a,b,c giữ nguyên		 
đ) Các động cơ được điều khiển tự động hoặc điều khiển từ xa hoặc không có sự giám sát vận hành liên tục phải được bảo vệ chống tăng nhiệt độ;

e) 	Bộ đèn phải có vỏ bọc với cấp bảo vệ ít nhất là IP4X. Bóng đèn và các phần tử của phương tiện chiếu sáng này phải được bảo vệ ở những chỗ dễ hỏng về cơ. Các thiết bị bảo vệ không được lắp cố định lên đui đèn, trừ khi chúng đã được chế tạo sẵn cho mục đích này. Không được sửa đổi kết cấu của bộ đèn;
Nội dung g,h,I, k giữ nguyên
	Để phù hợp với quy định tại mục 422 của IEC mới.
	IEC 60364-4-42:2014

	2.5.4
	Yêu cầu về bảo vệ chống bỏng do điện
	Tên Điều sửa lại là: 
Bảo vệ chống bỏng 
	Để phù hợp với thứ tự của các mục bổ sung thêm và mục 423 của IEC mới.
	IEC 60364-4-42:2014

	2.5.4.1
	Nhiệt độ của các bộ phận chạm tới được của thiết bị điện nằm trong tầm với của con người không được đạt tới nhiệt độ có thể gây bỏng cho người và được quy định như sau:
	1/. Bỏ cụm từ “Nhiệt độ của” ở dòng đầu tiên.
2/. Các Điểm từ a) đến c) gữi nguyên như cũ.
	Để không nhắc lại cụm từ “nhiệt độ” nhiều lần.
	IEC 60364-4-42:2014

	2.5.4.2
	Tất cả các bộ phận của hệ thống điện nhà có khả năng đạt tới nhiệt độ vượt quá các giới hạn nêu tại 2.5.4.1 đều phải được bảo vệ để tránh tiếp xúc ngẫu nhiên gây bỏng cho người.
	Bỏ cụm từ “gây bỏng cho người” ở dòng thứ hai.
	Để phù hợp với quy định tại mục 423 của IEC mới.
	IEC 60364-4-42:2014

	2.5.5
	Yêu cầu về bảo vệ chống quá nhiệt ở những nơi tạo nhiệt
	Tên Điều sửa lại là: 
Bảo vệ chống quá nhiệt 
	Để phù hợp với quy định tại mục 424 của IEC mới.
	IEC 60364-4-42:2014

	2.5.5.1
	Các hệ thống sấy nóng không khí cưỡng bức phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:
a) 	Các phần tử gia nhiệt không thuộc bộ tích nhiệt trung tâm không được phép hoạt động nếu chưa có luồng không khí quy định đi qua và phải cắt ra khi luồng không khí không đủ theo quy định;
b) 	Có hai thiết bị khống chế nhiệt độ hoạt động độc lập nhau để ngăn ngừa nhiệt độ vượt quá giới hạn cho phép trong các đường ống dẫn không khí nóng.

	Giữ nguyên các nội dung a,b và chuyển điều 2.5.5.2 cũ thànhphần c)  
c)   Khung, vỏ của các phần tử gia nhiệt phải làm bằng vật liệu không cháy.

	Để phù hợp với quy định tại mục 424 của IEC mới.
	IEC 60364-4-42:2014

	2.5.5.2
	2.5.5.2 (cũ) thành c) của 2.5.5.1
2.5.5.3 (cũ)
Các thiết bị tạo nước nóng hoặc hơinước nóng đều phải có thiết bị, phương tiện bảo vệ chống quá nhiệt trong mọi điều kiện làm việc. Trường hợp không đáp ứng yêu cầu này thì phải thực hiện bảo vệ chống quá nhiệt bằng một cơ cấu không tự trở về, hoạt động độc lập với bộ điều chỉnh nhiệt độ.
	Bổ sung thêm từ “nước” vào sau từ “hơi” và trước từ “nóng” ở dòng đầu tiên.
	Để phù hợp với sự thay đổi thứ tự mục và cho rõ hơn theo quy định tại mục 424 của IEC mới.
	IEC 60364-4-42:2014

	2.5.5.3
	2.5.5.4 (cũ)
Thiết bị tạo nước nóng hoặc hơi nước nóng có hạn chế đầu ra phải có thêm cơ cấu khống chế áp suất nước ở bên trong.
	Bổ sung thêm từ “nước” vào sau từ “hơi” và trước từ “nóng” ở dòng đầu tiên.
	Để phù hợp với sự thay đổi thứ tự mục và cho rõ hơn theo quy định tại mục 424 của IEC mới.
	IEC 60364-4-42:2014

	2.8.2.5
	Bảng 4 - Khoảng cách lớn nhất giữa các dây dẫn xuống đất theo cấp của LPS
	Sửa Bảng 4 thành Bảng 3
	Vì bỏ Bảng 1 đã ban hành và thay bằng Phụ lục G.
	IEC 60364 -5-56:2018

	2.10.3.7
	Bảng 5 - Mã IP thấp nhất cho phép của thiết bị điện
	Sửa Bảng 5 thành Bảng 4
	Vì bỏ Bảng 1 đã ban hành và thay bằng Phụ lục G.
	IEC 60364 -5-56:2018

	3
	Quy định về kiểm tra
	
	
	

	3.1
	Các yêu cầu chung 
	
	Để phù hợp với IEC mới.
	IEC60364 2016-04. 

	3.1.1
	Hệ thống điện nhà phải dược kiểm tra trước khi nghiệm thu đưa vào sử dụng và kiểm tra theo yêu cầu bảo trì.
	Hệ thống điện nhà phải được kiểm tra lần đầu trước khi nghiệm thu đưa vào sử dụng và kiểm tra định kỳ trong quá trình sử dụng.
	Để cho chặt chẽ, đầy đủ hơn.
	IEC60364 Edition 2.0 2016-04.

	3.1.3
	Việc kiểm tra gồm hai bước sau:
a) Kiểm tra trực quan;
b) Kiểm tra bằng thử nghiệm;

	Việc kiểm tra phải bao gồm các bước như sau:
a) Kiểm tra trực quan;
b) Kiểm tra bằng thử nghiệm;
c) Lập báo cáo kết quả kiểm tra.
	Để cho đầy đủ hơn.
	IEC60364 Edition 2.0 2016-04.

	3.2
	Yêu cầu đối với kiểm tra trực quan
	Yêu cầu đối với kiểm tra trực quan lần đầu trước khi nghiệm thu đưa vào sử dụng.
	Cho rõ hơn.
	IEC60364 Edition 2.0 2016-04.

	3.3


	Yêu cầu đối với kiểm tra bằng thử nghiệm
	Yêu cầu đối với kiểm tra bằng thử nghiệm lần đầu trước khi nghiệm thu đưa vào sử dụng.
	Cho rõ hơn.
	IEC60364 Edition 2.0 2016-04.

	3.3.4
	Bảng 6 - Điện trở cách điện thấp nhất cho phép
	Sửa Bảng 6 thành Bảng 5
	Vì bỏ Bảng 1 đã ban hành thay bằng Phụ lục G.
	IEC 60364 -5-56:2018

	3.4
	Không có
	Kiểm tra định kỳ theo yêu cầu bảo trì trong quá trình sử dụng.
	Cho đầy đủ hơn.
	IEC60364 Edition 2.0 2016-04

	3.4.1
	Không có
	Trước khi tiến hành kiểm tra định kỳ, phải xem xét các kết quả kiểm tra và các kiến nghị cảu lần kiểm tra trước.
	Cho đầy đủ hơn.
	IEC60364 Edition 2.0 2016-04

	3.4.2
	Không có
	Khi kiểm tra định kỳ phải thực hiện cho một số nội dung quy định tại 3.2 và 3.3, nhằm:
a) Bảo đảm an toàn cho người và vật nuôi;
b) Bảo đảm phòng chống cháy do các phần tử của hệ thống điện nhà bị hư hỏng trong quá trình sử dụng gây ra;
c) Kiểm tra các trị số chỉnh định của các thiết bị bảo vệ, giám sát;
d) Xác nhận hệ thống điện nhà không bị hư hỏng, không ảnh hưởng đến bảo vệ an toàn.
	Cho đầy đủ hơn.
	IEC60364 Edition 2.0 2016-04.



	3.4.3
	Không có
	Chu kỳ kiểm tra định kỳ được xác định căn cứ vào loại hệ thống điện nhà, chế độ sử dụng, chất lượng bảo trì và các ảnh hưởng bên ngoài.
Thời gian tối đa giữa các kỳ kiểm tra phải căn cứ vào các quy định của cơ quan có thẩm quyền.
	Cho đầy đủ và rõ ràng hơn.
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	3.4.4
	Không có
	Báo cáo kiểm tra định kỳ phải  gồm các nội dung sau:
a) Các phần tử của hệ thống điện nhà đã được kiểm tra;
b) Các hạng mục, phần tử chưa thực hiện được theo yêu cầu;
c) Các hư hỏng;
d) Những tồn tại có thể phát triển thành hư hỏng gây nguy hiểm;
d) Các kiến nghị về thời hạn của kỳ kiểm tra tiếp theo.
	Cho đầy đủ và rõ ràng hơn.
	IEC60364 Edition 2.0 2016-04
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